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Biểu mẫu số 01: Tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính 

Đơn vị báo cáo: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương

Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự)

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Công văn số 2723 /BTP-TCTHADS ngày 30 / 6 /2023 của Bộ Tư pháp)

Số số vụ việc có 

cung cấp

Số lượng QĐHC, HVHC bị khiếu kiện
Số lượng QĐHC bị Tòa án tuyên hủy 

một phần hoặc toàn bộ

Số lượng HVHC bị Tòa án tuyên bố là 

trái pháp luật

Số vụ 

việc 

không 

cung 

cấp

Trong đó

Bộ, 

ngành và 

UBND 

cấp tỉnh

Sở, ngành 

và UBND 

cấp huyện

UBND 

cấp xã 

TT

Số vụ việc người 

đại diện hoặc 

người được ủy 

quyền tham gia 

phiên tòa

Số vụ 

việc có 

tham gia

Trong đó

Số vụ 

việc 

không 

tham gia

Số vụ 

việc có 

tham gia

Tên cơ quan

Tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Số vụ việc cung cấp tài 

liệu, chứng cứ theo yêu 

cầu của Tòa án

Tổng số Tổng số

…., ngày….tháng….năm ….….                                                                                                                

Số vụ việc người 

đại diện hoặc 

người được ủy 

quyền tham gia 

phiên đối thoại

Trong đó

Bộ, ngành 

và UBND 

cấp tỉnh

Sở, 

ngành 

và 

UBND 

cấp 

huyện

UBND 

cấp xã 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 …., ngày….tháng….năm ….….                                                                                                                

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số vụ 

việc 

không 

tham gia

Bộ, 

ngành và 

UBND 

cấp tỉnh

Sở, 

ngành 

và 

UBND 

cấp 

huyện

UBND cấp 

xã 

Tổng số

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                


